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Trong ngày 08 và ngày 15 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân 

tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm công khai vụ án hành chính sơ thẩm thụ lý số 

34/2022/TB-TLVA ngày 25 tháng 11 năm 2022, về việc “khiếu kiện hành vi 

hành chính trong lĩnh vực tiếp cận thông tin” theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 15/2023/QĐXXST-HC ngày 28 tháng 6 năm 2023, giữa các đương sự: 

- Người khởi kiện: ông Lê Khương T, sinh năm 1957; cư trú tại: tổ 02, ấp 

Đồng Chắc, xã T.H, huyện Đ, tỉnh Bình Phước. Có mặt 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện: Luật sư 

Dương Vĩnh T, sinh năm 1971, Văn phòng luật sư C; địa chỉ: đường Nguyễn 

Huệ, tổ 3, khu phố 1, phường Tân Đồng, thành phố X, tỉnh Bình Phước. Có mặt 

+ Người bị kiện: Uỷ ban nhân dân huyện Đ, tỉnh Bình Phước.  

Người đại diện: ông Nguyễn Anh T, chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện. Vắng mặt 

Người đại diện theo uỷ quyền: ông Hoa Vận Đ, chức vụ: Phó Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân huyện, theo Giấy uỷ quyền tham gia tố tụng vụ án hành chính số 

21/GUQ-UBND ngày 21/6/2023 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Đ; địa chỉ: 

Trung tâm hành chính huyện Đ, thị trấn T, huyện Đ, tỉnh Bình Phước. Có mặt 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị kiện: Bà Phạm Thị 

Hs, chức vụ: Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; địa chỉ trụ sở làm 
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việc: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Trung tâm hành chính huyện Đ, thị 

trấn T, huyện Đ, tỉnh Bình Phước. Có mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo đơn khởi kiện ngày 10-10-2022, đơn khởi kiện sửa đổi, bổ sung ngày 

28-11- 2022 và bản tự khai của người khởi kiện ông Lê Khương T trình bày: 

Ông Lê Khương T là nguyên đơn trong vụ án dân sự tranh chấp quyền sử 

dụng đất đang được Toà án nhân dân huyện Đ, tỉnh Bình Phước thụ lý, giải 

quyết. Ngày 05/8/2022, Tòa án nhân dân huyện Đ đã ban hành thông báo số 

23/TB-TA, yêu cầu ông Lê Khương T cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan đến 

vụ án. Ngày 09/8/2022, ông Lê Khương T nộp đơn đề nghị cung cấp tài liệu, 

bằng chứng tại Ban Tiếp công dân thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ 

ban nhân dân huyện Đ và có giấy biên nhận số 43/BN-BTCD nhưng không được 

cung cấp nên ngày 30/8/2022 ông tiếp tục nộp đơn yêu cầu giải quyết yêu cầu 

cung cấp thông tin của ông theo Luật Tiếp cận thông tin gửi cho Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân huyện Đ.  

Đến ngày 10/10/2022 ông T vẫn không được Uỷ ban nhân dân huyện Đ trả 

lời việc yêu cầu tiếp cận thông tin theo đơn đề nghị của ông. Ông T cho rằng các 

thông tin ông yêu cầu tiếp cận không phải là thông tin công dân không được tiếp 

cận được nêu tại Điều 6 hoặc thông tin được tiếp cận có điều kiện được quy định 

tại Điều 7 Luật Tiếp cận thông tin, nhưng Ủy ban nhân dân huyện Đ đã không 

cung cấp cho ông là vi phạm các qui định của Luật Tiếp cận thông tin.  

Do đó, ông Lê Khương T khởi kiện yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Bình 

Phước giải quyết, buộc Ủy ban nhân dân huyện Đ cung cấp cho ông các thông 

tin, tài liệu sau:  

01. Bản đồ địa chính qui hoạnh chi tiết Trung tâm hành chính xã T.H;  

02. Quyết định thu hồi đất của hộ ông Lê Khương T nhằm mục đích sử 

dụng xây dựng Trung tâm hành chính xã T.H, huyện Đ;  

03. Quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 

các thửa đất số 175, 176, 177, 178, 179, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 

196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 và 205; 

04. Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đối với các thửa 

đất số 175, 176, 177, 178, 179, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 

198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 và 205; 

05. Văn bản bồi thường thiệt hại về đất và tài sản gắn liền đối với hộ ông 

Lê Khương T. 

Từ khi yêu cầu cung cấp thông tin đến trước khi Tòa án tiến hành phiên đối 

thoại, ông T không được Ủy ban nhân dân huyện Đ hướng dẫn hoặc trả lời văn 

bản về việc cung cấp thông tin. Tại phiên đối thoại tại Tòa án, người bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của Ủy ban nhân dân huyện Đ cho rằng chuyên viên 
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Ban Tiếp công dân huyện đã có hướng dẫn trực tiếp cho công dân theo đơn đề 

nghị ngày 09/8/2022 đối với ông về yêu cầu cung cấp chứng cứ nhưng ông T 

không thừa nhận. 

Người bị kiện Uỷ ban nhân dân huyện Đ do người đại diện theo uỷ quyền 

và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị kiện thống nhất trình 

bày: 

Những tài liệu, thông tin mà ông Lê Khương T yêu cầu Ủy ban nhân dân 

huyện Đ cung cấp theo Thông báo số 23/TB-TA ngày 05/8/2022 của Toà án 

nhân dân huyện Đ chỉ nêu số thửa đất không nêu rõ ngày tháng năm của văn 

bản; những tài liệu này Ủy ban nhân dân huyện cũng không còn lưu trữ vì tài 

liệu từ trước năm 2019 đã chuyển cho Trung tâm Lưu trữ huyện hoặc Chi cục 

Văn thư lưu trữ. Việc hướng dẫn ông T sao lục hồ sơ văn bản cũng đã được 

hướng dẫn tại văn bản số 1808/UBND-TCD ngày 16/8/2019 gửi ông Lê 

Khương T, nên Ủy ban nhân dân huyện Đ không tiếp tục trả lời bằng văn bản 

mà lưu đơn và hướng dẫn trực tiếp cho ông T tự đi liên hệ yêu cầu các cơ quan 

chuyên môn cung cấp. 

Căn cứ Điều 2, Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC 

ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính 

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động 

của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thì cơ 

quan lưu trữ hồ sơ là Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và 

Môi trường. Do đó, các tài liệu, hồ sơ cần trích lục về lĩnh vực đất đai thì ông T 

phải liên hệ Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đ để yêu cầu cung cấp. Khi 

hướng dẫn ông T liên hệ Văn phòng Đăng ký đất đai để được cung cấp thông tin 

Ủy ban nhân dân huyện không lập thành văn bản mà do chuyên viên Ban Tiếp 

công dân huyện có hướng dẫn trực tiếp cho công dân theo đơn đề nghị ngày 

09/8/2022 của ông T. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, tại phiên đối thoại ngày 27/6/2023 các 

đương sự thống nhất Uỷ ban nhân dân huyện Đ cần có văn bản hướng dẫn cụ thể 

cho ông T nên ngày 06/6/2023 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Đ đã ban hành 

Công văn số 1939/UBND-NC, về việc “hướng dẫn ông Lê Khương T để được 

cung cấp thông tin”, cụ thể đã hướng dẫn ông T các nội dung như sau: 

- Căn cứ Điều 2 Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC 

ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính 

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động 

của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thì cơ 

quan cung cấp hồ sơ, bản đồ,... là Văn phòng ĐKĐĐ trực thuộc Sở Tài nguyên 

và Môi trường (Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước có Chi nhánh tại 

huyện Đ là Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đ). Do đó, đề nghị ông 

Lê Khương T liên hệ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đ để được 

cung cấp các bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu.  

- Căn cứ Luật Lưu trữ năm 2013, thì các quyết định ông Lê Khương T đề 
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nghị cung cấp đến nay đã hết thời hạn lưu trữ tại Ủy ban nhân dân huyện và 

chuyển đến lưu trữ tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh (nay là Trung tâm Lưu trữ 

lịch sử tỉnh). Do đó, đề nghị ông liên hệ Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh đề nghị 

để được cung cấp theo quy định. 

Sau khi ban hành văn bản, ngày 07/7/2023 Ban Tiếp công dân Ủy ban nhân 

dân huyện Đ đã trực tiếp giao Công văn số 1939/UBND-NC ngày 06/6/2023 cho 

ông Lê Khương T. 

Tại phiên tòa sơ thẩm: 

Người khởi kiện ông Lê Khương T trình bày, ngày 07/7/2023 ông đã 

được Ủy ban nhân dân huyện Đ giao Công văn số 1939/UBND-NC ngày 

06/6/2023, về việc “hướng dẫn ông Lê Khương T để được cung cấp thông tin”. 

Ngày 10/7/2023, ông cũng đã liên hệ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

huyện Đ để yêu cầu cung cấp tài liệu, thông tin. Tuy nhiên, ông T vẫn giữ 

nguyên yêu cầu khởi kiện.  

Đại diện theo ủy quyền của người bị kiện Ủy ban nhân dân huyện Đ trình 

bày, trong quá trình giải quyết vụ án tại cấp sơ thẩm, sau phiên đối thoại với ông 

Lê Khương T, ngày 06/7/2023 Ủy ban nhân dân huyện Đ đã ban hành Công văn 

số 1939/UBND-NC, về việc “hướng dẫn ông Lê Khương T để được cung cấp 

thông tin”, trong đó có hướng dẫn cụ thể các cơ quan có thẩm quyền mà ông T 

cần liên hệ để được cung cấp thông tin. Do đó, Ủy ban nhân dân huyện Đ đề 

nghị không chấp nhận khởi kiện của ông Lê Khương T. 

Ngày 18/7/2023, Ủy ban nhân dân huyện Đ cung cấp Công văn số 

2324/UBND-NC ngày 07/8/2023 trình bày ý kiến đối với các nội dung theo đề 

nghị của Toà án nhân dân tỉnh Bình Phước tại Thông báo số 72/TB-TA ngày 

27/7/2023 để làm rõ về nội dung những thông tin do người khởi kiện ông Lê 

Khương T yêu cầu cung cấp, cơ quan có thẩm quyền cung cấp, các loại tài liệu 

yêu cầu cung cấp thuộc loại tài liệu nào, căn cứ để xem xét cung cấp hay không 

cung cấp thông tin cho người yêu cầu.  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người khởi kiện trình bày: 

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin, căn cứ thực tế quyền sử dụng đất của ông Lê 

Khương T, căn cứ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông T đã được cấp từ 

năm 2001 thì ông T có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Đ cung cấp thông 

tin và được tiếp cận thông tin như đơn yêu cầu cung cấp tài liệu nộp cho Ủy ban 

nhân dân huyện Đ. Việc Ủy ban nhân dân huyện Đ không cung cấp thông tin, tài 

liệu chứng cứ theo yêu cầu của ông Lê Khương T là không có căn cứ, không 

đúng quy định của pháp luật. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ 

yêu cầu khởi kiện của ông Lê Khương T, buộc Ủy ban nhân dân huyện Đ thực 

hiện trách nhiệm cung cấp các thông tin, tài liệu chứng cứ theo yêu cầu của ông 

Lê Khương T. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị kiện trình bày: tại 

Công văn số 2324/UBND-NC ngày 07/8/2023 Uỷ ban nhân dân huyện Đ đã nêu 

rất rõ ý kiến đối với các nội dung theo đề nghị của Toà án nhân dân tỉnh Bình 
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Phước tại Thông báo số 72/TB-TA ngày 27/7/2023. Ủy ban nhân dân huyện Đ 

đã làm rõ các loại tài liệu, chứng cứ ông T yêu cầu cung cấp theo quy định tại 

Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, Luật Lưu trữ năm 2011, Thông tư liên tịch số 

15/2015/TTLT-TNMT-BNV-BTC; các văn bản Ủy ban nhân dân huyện Đ đã 

ban hành và làm căn cứ chứng minh cho việc thực hiện nhiệm vụ của mình là 

Công văn số 1808/UBND-TCD ngày 16/8/2019, Công văn số 1199/UBND-TCD 

ngày 11/6/2019, Công văn số 973/UBND-NC ngày 19/4/2023, Công văn số 

1939/UBND-NC ngày 06/7/2023 và quyết định số 04/2018/QĐ- UBND ngày 

10/10/2018 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Đ. Trên cơ sở đó, 

đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Lê 

Khương T. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước phát biểu quan điểm: 

- Về việc tuân theo pháp luật: Quá trình thụ lý giải quyết vụ án, Thẩm 

phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký phiên tòa cấp sơ thẩm kể từ khi thụ lý cho đến 

trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án đã tiến hành đúng và đầy đủ thủ tục tố 

tụng theo quy định của Luật Tố tụng hành chính không vi phạm gì. 

- Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 2 Điều 193 

Luật Tố tụng hành chính, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Lê Khương T. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Ông Lê Khương T khởi kiện yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Đ thực 

hiện trách nhiệm cung cấp các thông tin, tài liệu về quy hoạnh chi tiết Trung tâm 

hành chính xã T.H; các quyết định thu hồi đất của hộ ông Lê Khương T; các 

quyết định giao đất, cấp giấy chứng quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đối với các thửa đất Ủy ban nhân dân huyện Đ đã cấp cho các cá nhân, 

hộ gia đình; và văn bản bồi thường thiệt hại về đất và tài sản gắn liền vơi dất đối 

với hộ ông Lê Khương T. Các yêu cầu khởi kiện này của ông T thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước theo quy định tại Điều 30, khoản 

4 Điều 32 Luật Tố tụng hành chính. 

[2] Ngày 09/8/2022, ông Lê Khương T nộp đơn đề nghị cung cấp thông 

tin đến Uỷ ban nhân dân huyện Đ đề nghị được cung cấp các thông tin liên quan 

đến lĩnh vực quản lý đất đai (các giấy chứng nhận quyền sử dụng một số thửa 

đất tại tờ bản đồ số 20 thuộc xã T.H, huyện Đ và các quyết định giải quyết khiếu 

nại liên quan) nhưng không được cung cấp. Ngày 30/8/2022, ông T tiếp tục nộp 

đơn yêu cầu cung cấp thông tin gửi cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Đ 

nhưng vẫn không được trả lời bằng văn bản. Vì vậy, ngày 10/10/2022 ông Lê 

Khương T nộp đơn khởi kiện là còn trong thời hạn được quyền khởi kiện, được 

Tòa án thụ lý, giải quyết theo quy định. 

[3] Sau khi Tòa án tiến hành đối thoại, ngày 06/7/2023 Ủy ban nhân dân 

huyện Đ có Công văn số 1939/UBND-NC, về việc “hướng dẫn ông Lê Khương 

T để được cung cấp thông tin” nhưng ông T không rút đơn khởi kiện nên Tòa án 
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nhân dân tỉnh Bình Phước tiếp tục giải quyết vụ án. 

 [4] Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, người đại diện và người 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Ủy ban nhân dân huyện Đ xác nhận các 

thông tin, tài liệu ông Lê Khương T yêu cầu cung cấp đều là các thông tin, tài 

liệu do Ủy ban nhân dân huyện Đ ban hành. Ủy ban nhân dân huyện Đ không 

cung cấp thông tin cho ông T với các lý do: các giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất tên người khác thì ông T không được cung cấp khi chưa được sự đồng ý của 

người đứng tên trong giấy chứng nhận; các thông tin, tài liệu ông T yêu cầu 

cũng đã hết thời hạn lưu trữ tại Ủy ban nhân dân huyện; hơn nữa, Ủy ban nhân 

dân huyện cũng đã hướng dẫn ông T liên hệ các cơ quan chuyên môn để đề nghị 

các cơ quan này cung cấp thông tin cho ông. 

 [5] Hội đồng xét xử thấy rằng, theo các tài liệu ông Lê Khương T cung 

cấp trong quá trình giải quyết vụ án thì thời điểm ông T nộp đơn đề nghị Ủy ban 

nhân dân huyện Đ cung cấp thông tin, ông T đang làm đơn khởi kiện bà Nguyễn 

Thị Hoa tranh chấp quyền sử dụng đất tại ấp Đồng Xê, xã T.H, huyện Đ tại Toà 

án nhân dân huyện Đ, tỉnh Bình Phước. Tại Thông báo số 23/TB-TA ngày 

05/8/2022, Tòa án nhân dân huyện Đ đã yêu cầu ông T phải thực hiện nghĩa vụ 

của người khởi kiện, cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án. Vì vậy, ngày 

09/8/2022, ông T đã nộp đơn đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu 

của Tòa án nhân dân huyện Đ tại Ban Tiếp công dân thuộc Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Đ. Đơn của ông T đã được tiếp nhận theo 

giấy biên nhận số 43/BN-BTCD. Đến ngày 30/8/2022, vì chưa được cung cấp 

thông tin theo yêu cầu nên ông T có đơn tiếp tục yêu cầu Ủy ban nhân dân 

huyện Đ cung cấp thông tin nhưng cũng chưa được cung cấp và ông T cũng 

không nhận được văn bản trả lời. 

Điều 9 Luật Tiếp cận thông tin quy định, cơ quan nhà nước có trách 

nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra trừ các trường hợp thông tin công dân 

không được tiếp cận hoặc thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện. Điều 3 

Luật Đất đai quy định “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp 

của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản 

khác gắn liền với đất”. Như vậy, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là văn bản chứa đựng thông tin về 

thửa đất, tài sản trên đất và các quyền của người sử dụng đất Nhà nước xác nhận 

cho người sử dụng trong hoạt động quản lý đất đai, đây không phải là thông tin 

liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân. Ông T là người đang tranh chấp 

quyền sử dụng đất tại ấp Đồng Xê, xã T.H với bà Nguyễn Thị Hoa, có liên quan 

đến các thửa đất xung quanh nên ông được quyền yêu cầu cung cấp thông tin để 

làm căn cứ khởi kiện. Hơn nữa, theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 

13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp 

thi hành Luật Tiếp cận thông tin thì đơn vị đầu mối cung cấp thông tin phải lập 

danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện. Uỷ ban nhân dân huyện 
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Đ cho rằng các thửa đất ông T không phải là người đứng tên người sử dụng, mà 

của các hộ gia đình, cá nhân khác thì thuộc trường hợp thông tin được tiếp cận có 

điều kiện theo khoản 2 Điều 7 Luật Tiếp cận thông tin nhưng Uỷ ban nhân dân 

huyện không cung cấp được danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều 

kiện nên quan điểm này của Uỷ ban nhân dân huyện Đ không được Hội đồng xét 

xử chấp nhận. 

[6] Về phạm vi, trách nhiệm cung cấp thông tin: tại khoản 10 Điều 7 Nghị 

định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực 

thuộc tỉnh và tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP 

ngày 05/5/2014 quy định, một trong các nhiệm vụ của Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan tổ chức, triển khai thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 

vi, chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Căn cứ quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Luật Tiếp cận thông tin thì các thông tin do Ủy ban 

nhân dân huyện tạo ra, Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm cung cấp thông 

tin cho người có yêu cầu nhưng không trực tiếp tổ chức thực hiện mà thông qua 

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện. Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Đ là cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân 

dân huyện Đ có tư cách pháp nhân và con dấu riêng theo quy định của pháp luật, 

được quy định cụ thể tại Quyết định số 04/2018/QĐ- UBND ngày 10/10/2018 

của Ủy ban nhân dân huyện Đ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Đ. 

Như vậy, trong trường hợp cụ thể này, khi Ủy ban nhân dân huyện Đ nhận được 

yêu cầu cung cấp thông tin của ông Lê Khương T thì phải chuyển yêu cầu này 

cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện thực hiện. 

Trường hợp yêu cầu của ông T chưa đầy đủ, rõ ràng thì Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm hướng dẫn ông T bổ sung, 

sửa đổi yêu cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Tiếp cận thông tin. Việc 

Ủy ban nhân dân huyện Đ hướng dẫn ông T liên hệ Trung tâm Lưu trữ huyện, 

Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện để 

được cung cấp là không đúng quy định của Luật Tiếp cận thông tin và các quy 

định của Chính phủ về phạm vi, trách nhiệm cung cấp thông tin. 

[7] Từ những phân tích, nhận định và căn cứ pháp luật như nêu trên, yêu 

cầu khởi kiện của ông Lê Khương T đối với Uỷ ban nhân dân huyện Đ về hành 

vi hành chính không thực hiện cho công dân tiếp cận tài liệu, thông tin theo Luật 

Tiếp cận thông tin là có căn cứ, được Hội đồng xét xử chấp nhận một phần, cụ 

thể là phần có trong nội dung đơn yêu cầu cung cấp thông tin ngày 09/8/2022 

của ông Lê Khương T. 

[8] Đối với yêu cầu của ông Lê Khương T đề nghị Ủy ban nhân dân 

huyện Đ cung cấp bản đồ địa chính quy hoạnh chi tiết Trung tâm hành chính xã 

T.H; quyết định thu hồi đất của hộ ông Lê Khương T nhằm mục đích sử dụng 
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xây dựng Trung tâm hành chính xã T.H, huyện Đ; quyết định giao đất, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất số 175, 176, 177, 178, 179, 

188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 

204 và 205, tờ bản đồ số 20 tại xã T.H, huyện Đ; văn bản bồi thường thiệt hại về 

đất và tài sản gắn liền với đất đối với hộ ông Lê Khương T: Theo đơn đề nghị 

cung cấp thông tin ngày 09/8/2022 của ông T thì ông không yêu cầu cung cấp 

các thông tin trên trong đơn nên yêu cầu Ủy ban ban nhân huyện Đ cung cấp các 

thông tin này của ông T không được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[9] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước phù 

hợp một phần với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận một phần. 

[10] Về án phí hành chính sơ thẩm: Do yêu cầu khởi kiện của ông Lê 

Khương T được chấp nhận một phần nên ông T không phải chịu; Uỷ ban nhân 

dân huyện Đ, tỉnh Bình Phước phải chịu án phí theo quy định. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 30; khoản 4 Điều 32; điểm a khoản 2 Điều 116; 

khoản 4 Điều 57; điểm a, b khoản 3 Điều 191; điểm a khoản 2 Điều 193 Luật Tố 

tụng hành chính; các điều 5, 6, 7, 8, 9 và 26 của Luật Tiếp cận thông tin; Nghị 

định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và 

biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin; Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 

05/5/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương và Nghị định số 108/2022/NĐ-CP ngày 14/9/2022 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 

05/5/2014; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Lê Khương T. 

Buộc Ủy ban nhân dân huyện Đ, tỉnh Bình Phước chuyển đơn yêu cầu cung 

cấp thông tin của ông Lê Khương T cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân huyện Đ thực hiện trách nhiệm cung cấp thông tin theo đơn đề 

nghị cung cấp thông tin ngày 09/8/2022 của ông Lê Khương T và Thông báo 

yêu cầu cung cấp chứng cứ số 23/TB-TA ngày 05/8/2022 của Tòa án nhân dân 

huyện Đ. 

2. Không chấp nhận yêu cầu của ông Lê Khương T, về việc yêu cầu Ủy ban 

nhân dân huyện Đ cung cấp các thông tin sau: bản đồ địa chính quy hoạnh chi 

tiết Trung tâm hành chính xã T.H; quyết định thu hồi đất của hộ ông Lê Khương 

T nhằm mục đích sử dụng xây dựng Trung tâm hành chính xã T.H, huyện Đ;  

quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất 

số 175, 176, 177, 178, 179, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 
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198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 và 205, tờ bản đồ số 20 tại xã T.H, huyện Đ; 

văn bản bồi thường thiệt hại về đất và tài sản gắn liền với đất đối với hộ ông Lê 

Khương T. 

3. Án phí hành chính sơ thẩm: 

Ủy ban nhân dân huyện Đ, tỉnh Bình Phước phải chịu 300.000 (ba trăm 

nghìn) đồng. 

4. Các đương sự có quyền kháng cáo Bản án này trong thời hạn 15 ngày, kể 

từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 
- TAND cấp cao tại TP.HCM; 

- VKSND cấp cao tại TP.HCM; 

- VKSND tỉnh Bình Phước; 

- Cục THADS tỉnh Bình Phước; 

- Đương sự; 

- Cổng thông tin điện tử TAND tối cao; 

- Lưu: HS, VP. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

 

Phạm Tiến Hiệp 

 

 


